
ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN BÀI ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THỰC TẾ
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: _Hlk170221125]Câu 1:	Đồ thị bên dưới là tốc độ của một chiếc xe đua trên đoạn đường đua bằng phẳng dài 3 km.
[image: A black line with dotted lines  Description automatically generated]
Tốc độ nhỏ nhất của xe đua trên đoạn đường này bằng




A. (km/h).	B. (km/h).	C. (km/h).	D. (km/h).



Câu 2:	Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với tốc độ ban đầu là  m/s (bỏ qua sức cản của không khí), độ cao (tính bằng mét) của vật sau  giây được cho bởi công thức . Vận tốc của vật sau 3 giây bằng
A. 53,4 (m/s).	B. 32,5 (m/s).	C. 3,1 (m/s).	D. 4,9 (m/s).





Câu 3:	Giả sử số lượng của một quần thể nấm  tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số , trong đó thời gian  được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu , tốc độ tăng trưởng của quần thể nấm  là
A. 18 tế bào/giờ.	B. 120 tế bào/giờ.	C. 15 tế bào/giờ.	D. 102 tế bào/giờ.


Câu 4:	Giả sử chi phí (tính bằng trăm nghìn đồng) để sản xuất  đơn vị hàng hóa nào đó là . Khi đó hàm chi phí biên tương ứng là


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 5:	Giả sử số lượng  sản phẩm bán ra của một loại hàng hóa phụ thuộc vào giá bán  (nghìn đồng, ) của nó theo công thức . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Số lượng sản phẩm bán ra luôn tăng khi giá bán tăng.
B. Số lượng sản phẩm bán ra không đổi khi giá bán giảm.
C. Số lượng sản phẩm bán ra luôn giảm khi giá bán giảm.
D. Số lượng sản phẩm bán ra luôn giảm khi giá bán tăng.








[bookmark: MTBlankEqn]Câu 6:	Một cửa hàng bán dầu muốn đóng những thùng đựng dầu có thể tích không đổi bằng Thùng có dạng hình hộp chữ nhật có nắp, đáy là hình vuông cạnh (). Trên thị trường, giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là  đồng, giá nguyên vật liệu làm mặt xung quanh của thùng là  đồng. Chi phí để cửa hàng làm một thùng đựng dầu được cho bởi công thức (đơn vị nghìn đồng)?


A. .		B. .


C. .		D. .




Câu 7:	Một xe ô tô chở khách du lịch có sức chứa tối đa là  hành khách. Trong một khu du lịch, một đoàn khách gồm  người đang đi bộ và muốn thuê xe về khách sạn. Lái xe đưa ra thỏa thuận với đoàn khách du lịch như sau: Nếu một chuyến xe chở  (người) thì giá tiền cho mỗi người là  (nghìn đồng). Trong bốn phương án dưới đây, lái xe sẽ thu được nhiều tiền nhất ứng với số khách được chở là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8:	Một công ty sản xuất một sản phẩm. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán là , trong đó  (triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này có  sản phẩm được bán ra. Khi đó hàm doanh thu của công ty là


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 9:	Giả sử chi phí tiền xăng  (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình (km/h) được biểu diễn theo công thức: . Tài xế xe tải lái xe với tốc độ trung bình là bao nhiêu để tiết kiệm tiền xăng nhất?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 10:	Dân số của Việt Nam sau  năm tính từ năm 2023 được dự đoán theo công thức với tính theo đơn vị triệu người: . Biết rằng đạo hàm của hàm số  biểu thị tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam ( đơn vị là triệu người/ năm). Vào năm nào thì tốc độ gia tăng dân số hơn 2 triệu người/ năm.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11:	Giả sử hàm cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức: . Trong đó là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và  là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Số lượng đơn vị sản phẩm bán được sẽ thay đổi như thế nào khi giá bán tăng.
A. Tăng lên.	B. Giảm đi.	C. Không thay đổi.	D. Không xác định.



[bookmark: _Hlk169879052]Câu 12:	Một cửa hàng nhận làm những chiếc xô bằng nhôm hình trụ không có nắp để chứa nước. Gọi  là bán kính đáy của chiếc xô và  là diện tích toàn phần của chiếc xô, khi đó  bằng bao nhiêu để cửa hàng tốn ít nguyên vật liệu nhất (kết quả làm tròn tới hàng phần mười)?




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho tọa độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm  (giây) là .

a) Hàm gia tốc của vật là .

b) Hàm vận tốc của vật là .

c) Tại thời điểm  thì hạt đang chuyển động lên trên.


d) Trong khoảng thời gian  thì quãng đường mà hạt đi là m.













Câu 2:	Nhà máy chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng  cung cấp cho  số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của  (tối đa  tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm được biểu diễn bởi công thức:  (triệu đồng). Cho phí để  sản xuất  tấn sản phẩm trong một tháng là  triệu đồng (gồm triệu đồng chi phí cố định và  triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).



a) Chi phí để  sản xuất  tấn sản phẩm trong một tháng là triệu đồng.		




b) Số tiền  thu được khi bán  tấn sản phẩm cho  là triệu đồng.	





c) Lợi nhuận mà  thu được khi bán  tấn sản phẩm  cho  được biểu diễn bởi công thức .



d) Bên  bán cho  khoảng  tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.


Câu 3:	Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng  dây thép để làm các đường viền. Gọi  là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.
[image: A window with a diagram  Description automatically generated with medium confidence]

a) Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là .



b) Giá trị của  tính theo  là .

c) Diện tích của cửa sổ là .

d) Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì .







Câu 4:	Tại một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nhân viên phụ trách sản xuất cho biết, nếu mỗi ngày cơ sở này sản xuất  nước tinh khiết thì phải chi phí các khoản sau: 5 triệu đồng chi phí cố định;  triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm; chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết công suất tối đa mỗi ngày của cơ sở này là . Gọi  là chi phí sản suất  sản phẩm mỗi ngày và là chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm. Khi đó:

a) .

b) Chi phí sản suất  nước tinh khiết là 20 triệu đồng.

c) .

d) Chi phí trung bình giảm xuống khi sản lượng nước tính khiết trong ngày không vượt quá 100 .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1:	Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản suất mỗi ngày được  mét vải lụa . Tổng chi phí sản xuất  mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

.



Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá  nghìn đồng/mét. Gọi  là lợi nhuận thu được khi bán  mét vải lụa. Hỏi lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm trong một ngày?




Câu 2:	Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh , chiều cao là  và thể tích là  Tìm độ dài cạnh hình vuông  sao cho chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.
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Câu 3:	Hai thành phố  và  cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu  bắc qua sông biết rằng thành phố  cách con sông một khoảng là km và thành phố  cách con sông một khoảng là km (hình vẽ), biết km và độ dài  không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố  là bao nhiêu kilomet để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường )? (kết quả làm tròn đến phần chục)
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Câu 4:	Giả sử doanh số bán hàng (đơn vị triệu đồng) của một sản phẩm mới trong vòng một số năm nhất định tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số , với  là thời gian tính bằng năm kể từ khi phát hành sản phẩm mới,  là tham số. Khi đó đạo hàm  sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Biết rằng tốc độ bán hàng luôn tăng trong khoảng thời gian 10 năm đầu phát hành sản phẩm, khi đó giá trị nhỏ nhất của  bằng bao nhiêu?


Câu 5:	Cho hai vị trí  cách nhau , cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ.
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Khoảng cách từ  và từ  đến bờ sông lần lượt là  và . Một người đi từ  đến bờ sông để lấy nước mang về . Đoạn đường ngắn nhất là số nguyên dương mà người đó có thể đi là bao nhiêu?










Câu 6:	Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách là km. Vận tốc dòng nước là (km/h). Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là (km/h),  thì năng lượng tiêu hao của cá trong  giờ được cho bởi công thức , trong đó  là hằng số dương,  được tính bằng Jun. Biết rằng vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên thuộc khoảng  thì năng lượng tiêu hao của cá giảm. Hãy tính giá trị lớn nhất của  (kết quả làm tròn tới hàng phần mười).
LỜI GIẢI
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:	Đồ thị bên dưới là tốc độ của một chiếc xe đua trên đoạn đường đua bằng phẳng dài 3 km.
[image: A black line with dotted lines  Description automatically generated]
Tốc độ nhỏ nhất của xe đua trên đoạn đường này bằng




A. (km/h).	B. (km/h).	C. (km/h).	D. (km/h).
Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy tốc độ nhỏ nhất bằng (km/h).



Câu 2:	Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với tốc độ ban đầu là  m/s (bỏ qua sức cản của không khí), độ cao (tính bằng mét) của vật sau  giây được cho bởi công thức . Vận tốc của vật sau 3 giây bằng
A. 53,4 (m/s).	B. 32,5 (m/s).	C. 3,1 (m/s).	D. 4,9 (m/s).
Lời giải


Theo ý nghĩa cơ học của đạo hàm, vận tốc của vật sau  giây là (m/s).

Do đó, vận tốc của vật sau 3 giây là  (m/s).





Câu 3:	Giả sử số lượng của một quần thể nấm  tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số , trong đó thời gian  được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu , tốc độ tăng trưởng của quần thể nấm  là
A. 18 tế bào/giờ.	B. 120 tế bào/giờ.	C. 15 tế bào/giờ.	D. 102 tế bào/giờ.
Lời giải



Tốc độ tăng trưởng của quần thể nấm  tại thời điểm  là: .



Do đó, tốc độ tăng trưởng của quần thể nấm  tại thời điểm  là  tế bào/giờ.


Câu 4:	Giả sử chi phí (tính bằng trăm nghìn đồng) để sản xuất  đơn vị hàng hóa nào đó là . Khi đó hàm chi phí biên tương ứng là


A. .	B. .


C. .	D. .
[bookmark: _GoBack]Lời giải

Hàm chi phí biên tương ứng là: .




Câu 5:	Giả sử số lượng  sản phẩm bán ra của một loại hàng hóa phụ thuộc vào giá bán  (nghìn đồng, ) của nó theo công thức . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Số lượng sản phẩm bán ra luôn tăng khi giá bán tăng.
B. Số lượng sản phẩm bán ra không đổi khi giá bán giảm.
C. Số lượng sản phẩm bán ra luôn giảm khi giá bán giảm.
D. Số lượng sản phẩm bán ra luôn giảm khi giá bán tăng.
Lời giải



Ta có: , với mọi .

Do đó hàm số luôn nghịch biến trên khoảng .
Vậy số lượng sản phẩm bán ra luôn giảm khi giá bán tăng.








Câu 6:	Một cửa hàng bán dầu muốn đóng những thùng đựng dầu có thể tích không đổi bằng Thùng có dạng hình hộp chữ nhật có nắp, đáy là hình vuông cạnh (). Trên thị trường, giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là  đồng, giá nguyên vật liệu làm mặt xung quanh của thùng là  đồng. Chi phí để cửa hàng làm một thùng đựng dầu được cho bởi công thức (đơn vị nghìn đồng)?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải





Thể tích của thùng . Theo đề bài do (, đơn vị ) là cạnh đáy của thùng (hình vuông) nên chiều cao của thùng là: .




Giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là  đồng, giá nguyên vật liệu làm mặt xung quanh của thùng là  đồng.


Diện tích mặt đáy, nắp thùng và diện tích xung quanh lần lượt là: . Chi phí làm một thùng đựng dầu là:  (đơn vị nghìn).




Câu 7:	Một xe ô tô chở khách du lịch có sức chứa tối đa là  hành khách. Trong một khu du lịch, một đoàn khách gồm  người đang đi bộ và muốn thuê xe về khách sạn. Lái xe đưa ra thỏa thuận với đoàn khách du lịch như sau: Nếu một chuyến xe chở  (người) thì giá tiền cho mỗi người là  (nghìn đồng). Trong bốn phương án dưới đây, lái xe sẽ thu được nhiều tiền nhất ứng với số khách được chở là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi là lợi nhuận mà lái xe có thể thu về khi chở  người trong chuyến xe đó.


Ta có  (nghìn đồng) với . 



Tính trực tiếp  (nghìn);  (nghìn);  (nghìn)

 (nghìn).

Vậy lái xe chở  người để thu được nhiều tiền nhất.



Câu 8:	Một công ty sản xuất một sản phẩm. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán là , trong đó  (triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này có  sản phẩm được bán ra. Khi đó hàm doanh thu của công ty là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải




Ta có khi có  sản phẩm được bán ra thì giá bán là , do đó doanh thu của cửu hàng khi bán ra  sản phẩm là .


Câu 9:	Giả sử chi phí tiền xăng  (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình (km/h) theo công thức:


Tài xế xe tải lái xe với tốc độ trung bình là bao nhiêu để tiết kiệm tiền xăng nhất?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: .
Sự biến thiên:


Đạo hàm  (loại) hoặc .

Trên khoảng  nên hàm số nghịch biến trên khoảng này.

Trên khoảng  nên hàm số đồng biến trên khoảng này.

Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại .

Như vậy để tiết kiệm tiền xăng nhất, tài xế nên chạy xe với tốc độ trung bình là (km/h).




Câu 10:	Dân số của Việt Nam sau  năm tính từ năm 2023 được dự đoán theo công thức với tính theo đơn vị triệu người: . Biết rằng đạo hàm của hàm số  biểu thị tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam ( đơn vị là triệu người/ năm). Vào năm nào thì tốc độ gia tăng dân số hơn 2 triệu người/ năm.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: .

Đạo hàm 
Vào năm 2066 thì tốc độ gia tăng dân số hơn 2 triệu người/ năm.
Câu 11:	Giả sử hàm cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức




Trong đó là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và  là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Số lượng đơn vị sản phẩm bán được sẽ thay đổi như thế nào khi giá bán tăng.
A. Tăng lên.		B. Giảm đi.
C. Không thay đổi.		D. Không xác định được.
Lời giải


Đạo hàm  nên hàm số  nghịch biến.
Do đó, nếu giá bán tăng thì số lượng đơn vị sản phẩm bán được giảm đi.



Câu 12:	Một cửa hàng nhận làm những chiếc xô bằng nhôm hình trụ không có nắp để chứa nước. Gọi  là bán kính đáy của chiếc xô và  là diện tích toàn phần của chiếc xô, khi đó  bằng bao nhiêu để cửa hàng tốn ít nguyên vật liệu nhất (kết quả làm tròn tới hàng phần mười)?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

Đạo hàm . 

Giải phương trình 
Bảng biến thiên:
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]

Ta thấy diện tích toàn phần chiếc xô nhỏ nhất khi bán kính đáy xô là .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho tọa độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm  (giây) là .

a) Hàm gia tốc của vật là .

b) Hàm vận tốc của vật là .

c) Tại thời điểm  thì hạt đang chuyển động lên trên.


d) Trong khoảng thời gian  thì quãng đường mà hạt đi là m.
Lời giải




a) Sai: Nếu  là hàm số biểu thị cho chuyển động của hạt thì  là hàm vận tốc .

b) Đúng: Ta có 



c) Sai: Dựa vào hàm vận tốc  thì hạt đi lên khi  và xuống khi . 


Do đó, vật đi lên khi  và đi xuống khi . 

Vậy tại thời điểm  thì hạt đang chuyển động đi xuống.





d) Đúng: Từ  tới , vật chuyển động từ tọa độ  đến tọa độ , tức là vật đi được quãng đường  đơn vị độ dài.





Từ  tới , vật chuyển động từ tọa độ  đến tọa độ , tức là vật đi được quảng đường  đơn vị độ dài.


Kết luận quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian  là  đơn vị độ dài.













Câu 2:	Nhà máy chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng  cung cấp cho  số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của  (tối đa  tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm được biểu diễn bởi công thức:  (triệu đồng). Cho phí để  sản xuất  tấn sản phẩm trong một tháng là  triệu đồng (gồm triệu đồng chi phí cố định và  triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).



a) Chi phí để  sản xuất  tấn sản phẩm trong một tháng là triệu đồng.		




b) Số tiền  thu được khi bán  tấn sản phẩm cho  là triệu đồng.	





c) Lợi nhuận mà  thu được khi bán  tấn sản phẩm  cho  được biểu diễn bởi công thức .



d) Bên  bán cho  khoảng  tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.
Lời giải



a)  Đúng: Chi phí để  sản xuất  tấn sản phẩm trong một tháng là triệu đồng.



b) Sai: Số tiền  thu được khi bán  tấn sản phẩm cho  là 

 triệu đồng.


c) Đúng: Lợi nhuận mà  thu được là: 




d) Đúng: Xét hàm số , 

Ta có:  (chọn).



Khi đó: ; ; .




Vậy  bán cho  khoảng  tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất bằng . 


Câu 3:	Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng  dây thép để làm các đường viền. Gọi  là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.
[image: A window with a diagram  Description automatically generated with medium confidence]

a) Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là .



b) Giá trị của  tính theo  là .

c) Diện tích của cửa sổ là .

d) Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì .
Lời giải


a) Đúng: Bán kính của hình bán nguyệt là  nên nửa chu vi bán nguyệt là 

b) Đúng: Ta có .

c) Sai: Diện tích của cửa sổ:.



d) Đúng:  đạt giá trị lớn nhất khi  nên .







Câu 4:	Tại một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nhân viên phụ trách sản xuất cho biết, nếu mỗi ngày cơ sở này sản xuất  nước tinh khiết thì phải chi phí các khoản sau: 5 triệu đồng chi phí cố định;  triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm; chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết công suất tối đa mỗi ngày của cơ sở này là . Gọi  là chi phí sản suất  sản phẩm mỗi ngày và là chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm. Khi đó:

a) .

b) Chi phí sản suất  nước tinh khiết là 20 triệu đồng.

c) .

d) Chi phí trung bình giảm xuống khi sản lượng nước tính khiết trong ngày không vượt quá 100 .
Lời giải

a) Đúng: Chi phí mỗi ngày là tổng các chi phí nên  (triệu đồng).


b) Sai: Khi , ta có .
c) Sai: Chi phí trung bình trên mỗi khối sản phẩm là: 

.


d) Đúng: Xét hàm số , .



Ta có ,  (do 
Bảng biến thiên:
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]


Vậy chi phí trung bình giảm khi hàm số nghịch biến, tức là .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1:	Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản suất mỗi ngày được  mét vải lụa . Tổng chi phí sản xuất  mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

.



Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá  nghìn đồng/mét. Gọi  là lợi nhuận thu được khi bán  mét vải lụa. Hỏi lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm trong một ngày?
Lời giải



Số tiền thu về khi bán  mét vải lụa là: . Lợi nhuận thu được khi bán  mét vải lụa là:




Xét hàm số  với 



Bảng biến thiên: 
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]


Vậy hộ làm nghề dệt này thu được lợi nhuận tối đa trong một ngày là  nghìn đồng khi sản xuất  mét vải lụa trong một ngày.




Câu 2:	Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh , chiều cao là  và thể tích là  Tìm độ dài cạnh hình vuông  sao cho chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]
Lời giải
[image: Description: Shape  Description automatically generated with medium confidence]

Thể tích khối hộp 

Để chiếc hộp làm ra ít tốn bìa các tông nhất khi và chỉ khi diện tích toàn phần của hộp là nhỏ nhất. Diện tích toàn phần của hộp (không nắp) 





Xét hàm  với  có 
Bảng biến thiên:
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]

Vậy độ dài cạnh hình vuông cm thì chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.











Câu 3:	Hai thành phố  và  cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu  bắc qua sông biết rằng thành phố  cách con sông một khoảng là km và thành phố  cách con sông một khoảng là km (hình vẽ), biết km và độ dài  không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố  là bao nhiêu kilomet để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường )? (kết quả làm tròn đến phần chục)
[image: A black rectangular object with dots  Description automatically generated]
Lời giải


Đặt , với 


Ta có: , 



Nhận xét: Vì  không đổi nên  ngắn nhất khi  nhỏ nhất.


Ta có 


Đạo hàm 
Bảng biến thiên
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]

Vậy km





Câu 4:	Giả sử doanh số bán hàng (đơn vị triệu đồng) của một sản phẩm mới trong vòng một số năm nhất định tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số , với  là thời gian tính bằng năm kể từ khi phát hành sản phẩm mới,  là tham số. Khi đó đạo hàm  sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Biết rằng tốc độ bán hàng luôn tăng trong khoảng thời gian 10 năm đầu phát hành sản phẩm, khi đó giá trị nhỏ nhất của  bằng bao nhiêu?
Lời giải


Ta có  và 






Tốc độ bán hàng luôn tăng trong khoảng thời gian 10 năm đầu phát hành sản phẩm.. là hàm số đồng biến trên  , 









 (do hàm số  nghịch biến trên ).


Vậy giá trị nhỏ nhất của  là .


Câu 5:	Cho hai vị trí  cách nhau , cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ.
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]






Khoảng cách từ  và từ  đến bờ sông lần lượt là  và . Một người đi từ  đến bờ sông để lấy nước mang về . Đoạn đường ngắn nhất là số nguyên dương mà người đó có thể đi là bao nhiêu?
Lời giải




Giả sử người đó đi từ  đến  để lấy nước và đi từ  về  

Dễ dàng tính được .
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]


Ta đặt , khi đó ta được: 



Như vậy ta có hàm số  được xác định bằng tổng quãng đường  và :


Xét hàm  với


Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của  để có được quãng đường ngắn nhất và từ đó xác định được vị trí điểm .

Đạo hàm: 








Hàm số  liên tục trên đoạn . 


So sánh các giá trị của  ta có giá trị nhỏ nhất 

Khi đó quãng đường đi ngắn nhất là xấp xỉ .










Câu 6:	Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách là km. Vận tốc dòng nước là (km/h). Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là (km/h),  thì năng lượng tiêu hao của cá trong  giờ được cho bởi công thức , trong đó  là hằng số dương,  được tính bằng Jun. Biết rằng vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên thuộc khoảng  thì năng lượng tiêu hao của cá giảm. Hãy tính giá trị lớn nhất của  (kết quả làm tròn tới hàng phần mười).
Lời giải

Khi bơi ngược dòng vận tốc của cá là (km/h).


Thời gian để cá vượt khoảng cách km là .


Năng lượng tiêu hao của cá khi vượt khoảng cách km là 


Xét hàm số  ta có 


Giải phương trình (do ). Ta có bảng biến thiên
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]


Vậy vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên thuộc khoảng  thì năng lượng tiêu hao của cá giảm. Khi đó giá trị lớn nhất của  là 2,5.

                                                                                                    Trang 1  
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